
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM K29TM - Hệ chính quy 
(Kỳ 7)

CTĐT TMĐT 2020KHOA KINH TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2022 - 2023
(Từ ngày 19/12/2022  đến ngày 29/4/2023 )

Địa điểm: Khu giảng đường Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng - Hoàng Mai - Hà Nội
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NGÀY:  TỪ/ĐẾN Ngày thi

1 7A00032022.011

Tư tưởng Hồ Chí 
Minh

Không BB

K29TM1 71 2

30 8

305 S

Thứ 4
21,28/12/2022

4,11/1/2023
1,8,15,22/2/2023

03/4-20/4

Hà Thị Giáng Hương
TS.
GV
C

7A00032022.022 K28 KT 3 2

7A00032022.023 K28 QT 1 2

2 7A00032022.020 K29QT 9 2

3 7A00032022.019 K29KT 5 2

4 7A00032022.018 K28TM 2 2

5 7A00032022.017 K29QT 5 2

305 C Hà Thị Giáng Hương
TS.
GV
C

7A00032022.021 K30 QT 5 2

6 7A00032022.016 K29KT 5 2

8 7A00032022.014 K28KT 3 2

9 7A00032022.013 K27 QT 5 2

11 7A00032022.012 K29TM2 62 2

12 7C42312022.018
Quản trị tài chính                                                     LTTCTT BB

K29TM1 62 3
40 10 12 1

103 S
Thứ 3

20,27/12/2022
3,10,31/1/2023

7,14,21,28/2/2023
7,14,21/3/2023

03/4-20/4
Lê Minh Thu TS

13 7C42312022.019 K29TM2 62 3 103 C Lê Minh Thu TS

14 TM006.2022.001

Phát triển hệ thống 
TMĐT

TMĐT BB

K29TM1 66 3

40 10 12 1

404 S

Thứ 7

24/12/2022
7/1/2023

4,11,18,25/2/2023
4,11,18,25/3/2023

tối 7,14 
(13,15)/2/2023

03/4-20/4
Nguyễn Minh Đức Th/

s



15 TM006.2022.003
Phát triển hệ thống 
TMĐT

TMĐT BB K28 TMĐT 1 3 40 10 12 1 404 S Thứ 7

24/12/2022
7/1/2023

4,11,18,25/2/2023
4,11,18,25/3/2023

tối 7,14 
(13,15)/2/2023

03/4-20/4
Nguyễn Minh Đức Th/

s

16 TM006.2022.002 K29TM2 51 3 404 C Chử Bá Quyết TS

17 TM008.2022.001
An toàn thông tin và 
quản trị rủi ro 
TMĐT

QT mạng 
&HTTT BB

K29TM1 72 3

40 10 12 1

105 S

Thứ 2

19,26/12/2022
30/1/2023

6,13,20,27/2/2023
6,13,20,27/3/2023
Tối 10 (17)/2/2023

03/4-20/4
Thái Thanh Tùng TS

18 TM008.2022.003 K28 TMĐT 3 3 105 S

19 TM008.2022.002 K29TM2 60 3 105 C Thái Thanh Tùng TS

20 TM012.2022.001

Phát triển các ứng 
dụng TMĐT 

TKTK 
web 
TMĐT

TC

K29TM1 61 3

40 10 12 1

205 C

Thứ 6

23/12/2022
13/1/2023

3,10,17,24/2/2023
3,10,17,24,31/3/20

23
Tối 11/1/2023 03/4-20/4

Nguyễn Đức Tuấn Th/
s

21 TM012.2022.003 K30TM 2 3

22 TM012.2022.002 K29TM2 70 3 304 C

23,30/12/2022
13/1/2023

3,10,17,24/2/2023
3,10,17,24/3/2023

Tối 21/2/2023

Lê Hữu Dũng Th/
s

23 GDTC 22022.010

Giáo dục thể chất 2 GDTC1 BB

K29TM1 65 3

40 10 12

TD1 S

thứ 3,5
21,23,28/2/2023

2,7,9,14,16/3/2023
21,23,28,30/3/2023

Lịch của 
TTGDTC- 

ANQP

Nguyễn Thị Thoa GV

24 GDTC 22022.014 K27 QT 3 3 TD1 C Nguyễn Thị Thoa GV

25 GDTC 22022.011 K29TM2 67 3 TD1 C Nguyễn Thị Thoa GV

33 306

          Ghi chú:   Sáng bắt đầu học từ 7h30; Chiều từ 13h00 Buổi thực hành, thảo luận được thực hiện với quy mô lớp <50SV

Ngày 26/12/2022: Hết hạn điều chỉnh tín chỉ đăng ký học, Khoa chốt danh sách, xuất hóa đơn học phí 
Ngày 31/01/2023:  VCB trích học phí tự động từ tài khoản VCB của SV 

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2022

NGƯỜI LẬP BIỂU TRƯỞNG KHOA

ThS. Nguyễn Văn Hải TS Nguyễn Thị Thu Hương






















































